
PHIẾU BÀI TẬP: ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (MÉT)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ trống: 1 m = ........ cm?

A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000

Câu 2: Kết quả của phép tính 542 m + 218 m là:
A. 760 m B. 760 C. 324 m D. 750 m

Câu 3: Cây mít cao 4 m, cây bưởi cao 35 dm. Cây nào cao hơn?
A. Cây mít B. Cây bưởi C. Bằng nhau D. Không so sánh được

Câu 4: Số? 1 m = ........ dm?
A. 10 B. 100 C. 1 D. 1000

Câu 5: 400 cm bằng bao nhiêu mét?
A. 40 m B. 4 m C. 400 m D. 4 dm

Câu 6: Kết quả của phép tính 15 m - 8 m là:
A. 7 dm B. 23 m C. 7 m D. 7 cm

Câu 7: Một chiếc bút chì dài khoảng:
A. 15 m B. 15 dm C. 15 cm D. 1 m

Câu 8: Số đo nào lớn nhất trong các số sau: 5 m, 50 dm, 6 m?
A. 5 m B. 50 dm C. 6 m D. Bằng nhau

Câu 9: Phép tính 5 m x 2 có kết quả là:
A. 10 cm B. 10 dm C. 10 m D. 7 m

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

8 m = ........... dm 40 dm = ........... m

5 m = ........... cm 900 cm = ........... m

Bài 2: Tính kết quả:

25 m + 38 m = .................... 4 m x 5 = ....................

90 m - 45 m = .................... 30 m : 3 = ....................

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a) 42 m + 18 m - 20 m = ................. b) 5 m x 6 + 10 m = .................

Bài 4: Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống:

3 m ........ 30 dm 500 cm ........ 6 m

8 m ........ 700 cm 2 m 5 cm ........ 25 cm

Bài 5: Em hãy nối vật ở hàng trên với số đo độ dài thích hợp ở hàng dưới:



Thước kẻ Cánh cửa Quyển vở

2 m 25 cm 2 dm

Bài 6: Một sợi dây dài 20 m được cắt thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu
mét?
Bài giải:

Bài 7: Quãng đường từ nhà Lan đến công viên dài 450 m. Từ công viên đến siêu thị dài hơn
150 m. Hỏi quãng đường từ công viên đến siêu thị dài bao nhiêu mét?
Bài giải:

Bài 8: Một cây sào dài 5 m. Phần sơn đỏ dài 2 m, còn lại sơn xanh. Tính độ dài phần sơn
xanh?
Bài giải:

Bài 9: Cuộn dây xanh dài 35 m, cuộn đỏ ngắn hơn cuộn xanh 12 m. Hỏi cuộn đỏ dài bao
nhiêu mét?
Bài giải:

Bài 10: Kiến bò từ A đến C qua B. AB = 4 m, BC = 6 m. Hỏi kiến bò tất cả bao nhiêu mét?
Bài giải:


